
đơn vị tính: đồng

 Số liệu báo cáo quyết 

toán 

 Số liệu quyết toán được 

duyệt 

 Số liệu báo cáo 

quyết toán 

 Số liệu quyết toán 

được duyệt 

I Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 1.134.288.246.997            1.134.288.246.997            304.931.774.839    304.931.774.839    

1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 751.416.466.298               751.416.466.298               172.736.250.019    172.736.250.019    

2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 9.569.026.605                   9.569.026.605                   4.638.850.705        4.638.850.705        

3 Bảo hiểm y tế 317.141.934.690               317.141.934.690               114.896.566.714    114.896.566.714    

4 Bảo hiểm thất nghiệp 54.419.899.912                 54.419.899.912                 12.509.239.806      12.509.239.806      

5 Lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.740.919.492                   1.740.919.492                   150.867.595           150.867.595           

II Quyết toán chi BHXH, BHTN 978.332.943.615               978.332.943.615               137.764.932.383    137.764.932.383    

2 Chi quỹ bảo hiểm xã hội 790.150.528.461               790.150.528.461               137.764.932.383    137.764.932.383    

2.1 Chi Qũy ốm đau, thai sản 67.397.662.992                 67.397.662.992                 17.171.783.967      17.171.783.967      

2.2 Chi Qũy tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp 3.194.451.880                   3.194.451.880                   520.428.200           520.428.200           

2.3 Chi Qũy hưu trí, tử tuất 719.558.413.589               719.558.413.589               120.072.720.216    120.072.720.216    

3 Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 188.182.415.154               188.182.415.154               

III Quyết toán chi bảo hiểm y tế 593.482.764.699               593.482.764.699               48.263.054.830      48.263.054.830      

1 Chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 591.804.339.831               591.804.339.831               47.028.603.593      47.028.603.593      

2 Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 1.678.424.868                   1.678.424.868                   1.234.451.237        1.234.451.237        

3 Chi kết dư quỹ để lại cho địa phương

IV Quyết toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN 76.510.245.701                 76.510.245.701                 3.122.271.238        3.122.271.238        

V Quyết toán thu các quỹ cơ quan

1 Qũy Phát triển hoạt động sự nghiệp

Số thu 1.277.620.605                   1.277.620.605                   

Số chi 1.700.000.000                   1.700.000.000                   

2 Qũy khen thưởng phúc lợi

Số thu 5.844.567.807                   5.844.567.807                   461.078.000           461.078.000           

Số chi 5.172.929.680                   5.172.929.680                   492.068.000           492.068.000           

3 Qũy Dự phòng ổn định thu nhập

Số thu 11.256.369.141                 11.256.369.141                 421.652.171           421.652.171           

Số chi 6.076.084.904                   6.076.084.904                   697.656.125           697.656.125           
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